
Phụ lục 3
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 12  tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích
(ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn thực hiện

dự án đầu tư
I Huyện Kon Plông 209.523

1 Công trình nhà máy thủy điện Đăk
Pône Thị trấn Măng Đen 2.97 Quyết định số 553/QĐ- UBND ngày28/6/2021 của

UBND tỉnh Kon Tum Vốn do chủ đầu tư bố trí

2 Thủy điện Ngọk Tem Xã Ngọk Tem 2.3
Quyết định số 502/QĐ- UBND ngày19/5/2020 của

UBND tỉnh Kon Tum; Quyết định số 524/QĐ-
UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh

Vốn do chủ đầu tư bố trí

3 Thủy điện Thượng Nam Vao Xã Đăk Nên 16.62 Quyết định số 347/QĐ- UBND ngày7/5/2021 của
UBND tỉnh Kon Tum Vốn do chủ đầu tư bố trí

4 Thủy điện Nam Vao 1 Xã Đăk Nên 12.02 Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 07/04/2022 của
UBND tỉnh Kon Tum Vốn do chủ đầu tư bố trí

5 Thủy điện Đăk Lô 4 Xã Ngọk Tem 68 Quyết định số 1134/QĐ- UBND ngày 16/11/2020
của UBND tỉnh Kon Tum Vốn do chủ đầu tư bố trí

6 Thủy điện Đăk lô  1 Xã Ngọk Tem 31.49 Quyết định số 420/QĐ- UBND ngày 16/5/2021 của
UBND tỉnh Kon Tum Vốn do chủ đầu tư bố trí

7 Thủy điện Đăk lô  3 Xã Ngọk Tem 32.84 Quyết định số 350/QĐ- UBND ngày 7/5/2021 của
UBND tỉnh Kon Tum Vốn do chủ đầu tư bố trí

8 Dự án thủy điện Nước Long 1 Xã Pờ Ê 15.473 Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 26/1/2022 của
UBND tỉnh Kon Tum Vốn do chủ đầu tư bố trí

9 Dự án thủy điện Nước Long 2 Xã Pờ Ê 9.11 Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 26/1/2022 của
UBND tỉnh Kon Tum Vốn do chủ đầu tư bố trí

10 Thủy điện Đăk Re Thượng Xã Hiếu 17.4 Quyết định số 14/QĐ- UBND ngày 11/1/2022 của
UBND tỉnh Kon Tum Vốn do chủ đầu tư bố trí

11 Xây dựng Công trình tôn giáo tại thôn
Vi Chring xã Hiếu 1.3 Chủ trương thực hiện theo Công văn số 3135/SNV-

TG ngày 24/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum Vốn cơ sở tôn giáo bố trí

II Huyện Kon Rẫy 0.05
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1
Công trình Nâng cao khả năng vận

hành an toàn lưới điện 110kv khu vực
huyện Kon Rẫy (xây mới Cột 124A)

Thị trấn Đăk Rve 0.05

Công văn số 1006/UBND-HTKT ngày 12/04/2022
vủa UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí xây dựng
mới cột 124A thuộc Công trình nâng cao khả năng
vận hành an toàn lưới điện 110kV khu vực huyện

Kon Rẫy, Kon Plông,tỉnh Kon Tum

Quyết định số 857/QĐ-HĐTV
ngày 10/11/2021 của Tổng

công ty điện lực Miền Trung
về việc gaio kế hoạch ĐTXD

năm 2022- đợt cuối

III Huyện Sa Thầy 234.68

1 Đất tôn giáo xã Rờ Kơi Xã Rờ Kơi 1

Văn bản số 1363/SNV-TG ngày 08/6/2022 của Sở
Nội vụ trả lời đơn đề nghị giao đất tại thôn Đăk
Tang xã Rờ Kơi huyện Sa Thầy để sử dụng vào

mục đích tôn giáo

Vốn do chủ đầu tư bố trí

2

Nhà máy điện mặt trời KN Ia Ly Kon
Tum ( khu vực bố trí pin 228,48 ha;
khu vực quản lý vận hành và TBA

110kV: 05ha, đường vào khu vực quản
lý và TBA 110kV: 0,2ha)

Xã Ya Tăng, Xã Ya
Ly 233.68 Quyết định chủ trương đầu tư số 256/QĐ-UBND

ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Vốn do chủ đầu tư bố trí

IV Huyện Ia H'Drai 0.08

1 Trạm BTS KTM2018_06 Xã Ia Dom 0.04
Văn bản số 624/STTTT-BCVT&CNTT ngày

18/4/2022 của Sở truyền thông Thông tin gữi trung
tâm mạng lưới Mobifone về việc thống nhất chủ

trương triển khai các trạm BTS của trung tâm mạng
lưới Mobifone miền trung

Vốn do chủ đầu tư bố trí
2 Trạm BTS KTM2018_07 Xã Ia Đal 0.04

V Huyện Đăk Glei 248.86

1 Thủy điện Đăk Roong Xã Đăk Kroong 23.60

Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 18/7/2022
của UBND tỉnh Kon Tum về việc chấp thuận
chủ trương đâu tư, đồng thời chấp thuận nhà

đâu tư của Thủy điện Đăk Roong

189.290.223.000 đồng (Một
trăm tám mươi chín tỷ, hai

trăm chín mươi triệu, hai trăm
hai mươi ba ngàn đồng)

2 Thủy điện Đăk Mil 1 xã Đăk Choong 119.13

Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 10/8/2017
của UBND tỉnh Kon Tum về điều chỉnh chủ

trương đầu tư đối với dự án Thủy điện Đăk Mi1
của Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum

3.573.789.655.000 đồng (Ba
nghìn năm trăm bảy mươi ba
tỷ, bảy trăm tám mươi chín

triệu, sáu trăm năm mươi lăm
ngàn đồng)

STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích
(ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn thực hiện

dự án đầu tư
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3 Thủy điện Đăk Mil 1A Xã Đăk Choong 23.75

Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 07/9/2021
của UBND tỉnh Kon Tum về chấp thuận điều
chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận

nhà đầu tư

390.183.687.000 đồng (Ba
trăm chín mươi tỷ, một trăm
tám mươi ba triệu, sáu trăm
tám mươi bảy ngàn đồng)

4 Thủy Điện Đăk Pru 3 Xã Đăk Nhoong 19.85

Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày
21/10/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về điều
chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Thủy điện
Đăk Pru3 của Công ty cổ phần Thủy điện Đăk

Pru3

173.173.000.000 đồng (Một
trăm bảy mươi ba tỷ, một trăm

bảy mươi ba triệu đồng)

5
Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật -

Đăk Glei của Công ty Cổ phần Tân
Tấn Nhật

Xã Đăk Môn, Đăk
Kroong 13.44

Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 08 tháng
09 năm 2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc

Quyết định chủ trương đầu tư của dự án Nhà
máy Điện gió Tân Tấn Nhật – Đăk Glei; Quyết
định số 1264/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm

2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc điều
chỉnh một số nội dung của Quyết định số

866/QĐ-UBND ngày 08/09/2020; Quyết định
số 954/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 quyết định
chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đâu

tư;

1.756.412.500.000 đồng (Một
nghìn bảy trăm năm mươi sáu
tỷ, bốn trăm mười hai triệu,

năm trăm ngàn đồng)

6 Thủy điện Đăk Mil 1B Xã Đăk Choong 39.46

Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 07/4/2022,
UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng
thời chấp thuận nhà đầu tư với dự án Thủy điện

Đăk Mi 1B của Công ty Cổ phần Thuỷ điện
Đăk Krin

215.650.000.000 đồng (Hai
trăm mười lăm tỷ, sáu trăm

năm mươi triệu đồng)

7 Thuỷ điện Đăk Krin Xã Xốp 9.63

Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 07/4/2022,
UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng
thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Thủy
điện Đăk Krin của Công ty Cổ phần Thuỷ điện

Đăk Krin

265.970.000.000 đồng (Hai
trăm sáu mươi lăm tỷ, chín
trăm bảy mươi triệu đồng)

VI Huyện Tu Mơ Rông 54.72

STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích
(ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn thực hiện

dự án đầu tư
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1 Thủy điện  Đăk Psi 2 Xã Tê Xăng 2.76

Công văn số 63/2019-RNĐ ngày 20/11/2019 của
Công ty CP Thủy điện Ry Ninh II- Đăk Psi; Quyết
định số 1037/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của
UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự
án

Vốn do chủ đầu tư bố trí

2 Thủy điện Thượng Đăk Psi Xã Ngọc Yêu 33.08

Quyết định số 1204/QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ
sung quy hoạch thuỷ điện nhỏ toàn quốc trên địa
bàn tỉnh Kon Tum; Văn bản số 2491/UBND-HTKT
ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về việc lựa chọn
Công ty CP Thủy điện Minh Phát làm chủ đầu tư dự
án thủy điện Thượng Đăk Psi 1; Quyết định chủ
trương đầu tư số 696/QĐ-UBND ngày 09/7/2019
của UBND tỉnh

Vốn do chủ đầu tư bố trí

3 Thuỷ điện Thượng Đăk Psi 1 Xã Ngọc Yêu, Tu Mơ
Rông 18.88

Quyết định số 1204/QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ
sung quy hoạch thuỷ điện nhỏ toàn quốc trên địa
bàn tỉnh Kon Tum; Văn bản Số: 2491 /UBND-

HTKT V/v lựa chọn Chủ đầu tư thực
hiện dự án thủy điện Thượng Đăk Psi 1 và thủy

điện Tân Lập

Vốn do chủ đầu tư bố trí

VII Thành phố Kon Tum 7.72

1 Công trình tôn giáo tại xã Ia Chim
(VT 1) xã Ia Chim 1 Thống báo số 2572/SNV-TG Vốn do chủ đầu tư bố trí

2 Công trình tôn giáo tại xã Ia Chim
(VT 12) xã Ia Chim 4.97 Thống báo số 2572/SNV-TG Vốn do chủ đầu tư bố trí

3 Tòa giám mục Kon Tum tại xã
Kroong xã Kroong 1.75 Thống báo số 2572/SNV-TG Vốn do chủ đầu tư bố trí

VIII Huyện Ngọc Hồi 176.42

1

Nhà máy sản xuất dây thun cao su xuất
khẩu (Công ty TNHH MTV Vận tải
Minh Khôi Ngọc Hồi) ( Thuộc cụm
công nghiệp Nông Nhầy II)

xã Đăk Nông 1.50 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 19/QĐ-
BQLKKT ngày 17/2/2022 của BQLKKT tỉnh Vốn do chủ đầu tư bố trí

STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích
(ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn thực hiện

dự án đầu tư
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2 Thủy điện Plei Kần Hạ TT Plei Kần, Xã Đăk
Kan 35.57

Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 31/1/2019 của
UBND tỉnh Kon Tum quyết định chủ trương đầu tư
Dự án: thủy điện Plei Kần Hạ của Công ty Cổ phần

Tư vấn và Xây dựng Tân Phước; Quyết định số
674/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh

Kon Tum về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự
án Thủy điện Plei Kần Hạ

Vốn do chủ đầu tư bố trí

3
Dự án nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật
- Đăk Glei của công ty cổ phần Tân
Tấn Nhật.

xã Đăk Dục, xã Đăk
Nông 2.84

Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 8/9/2020 chủ
trương đầu tư và công văn 4191/UBND-KTHT

ngày 9/11/2020 về thỏa thuận vị trí xây dựng trạm
biến áp 110kV và hướng tuyến đường dây 110kV

đấu nối nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật

Vốn do chủ đầu tư bố trí

4 Thủy điện Đăk Pô Cô 1 Xã Đăk Dục, Xã Đăk
Ang, Đăk Nông 83.30

Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của
UBND tỉnh Kon Tum về việc Quyết định chấp

thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà
đầu tư

Vốn do chủ đầu tư bố trí

5 Thủy điện Đăk Roong và đấu nối
đường dây 110kV - Trạm Pờ Y 1 xã Đăk Ang 17.66

Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của
UBND tỉnh Kon Tum về việc chấp thuận chủ

trương đầu tư dự án Thủy điện Đăk Roong
Vốn do chủ đầu tư bố trí

6 Dự án xây dựng khu đô thị mới thị
trấn Plei Kần TT Plei Kần 30.35 Nghị Quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của

HĐND huyện Ngọc Hồi

7 Chợ kết hợp trung tâm dịch vụ thương
mại TT Plei Kần 5.20 Nghị Quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của

HĐND huyện Ngọc Hồi
Tổng 932.05

STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích
(ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn thực hiện

dự án đầu tư
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